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Câu 1 (2,5 điểm): Tính:

Bài 1 2016 : 63 + 2016 : 32  –  52017 : 52016
Bài 1 50 : {2. [52 – (3.5  –  22.3)3]}  
Bài 1 135 – [1300 – (42 – 2.3)3] : 60  
Câu 2 (2 điểm): Tìm x biết:

a) x(: 63 =(25
b) 15 + 3x  = 3.11
c) 2016 – 3(x  –  6) = 1446
Câu 3 (1 điểm):( 

Nhân kỷ niệm 34 năm ngày nhà giáo Việt Nam (1982 – 2016), trường THCS A tổ chức hội thi văn nghệ toàn trường với chủ đề: “Tri ân thầy cô”. Cô Tổng phụ trách trường THCS A dự định chia 48 bạn học sinh nam và 72 bạn học sinh nữ thành các tổ sao cho số học sinh nam và nữ trong các tổ đều bằng nhau.
a) Hỏi có thể chia được nhiều nhất thành mấy tổ?.

b) Khi đó, mỗi tổ có bao nhiêu học sinh nam và bao nhiêu học sinh nữ?.
Câu 4 (1,5 điểm):

a) Tìm Bội chung nhỏ nhất rồi tìm Bội chung của: 24, 36 và 160.

b) Cho hai tập hợp A = {1; 3; 5; a; b} và B = {1; 2; 4; 6; a; c}. Tìm giao của hai tập hợp A và B.
Câu 5 (2,5 điểm):(
Điểm O thuộc đường thẳng xy, trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA = 2cm, OB = 6cm. 
 
a) Tính độ dài đoạn thẳng AB. 

b) Trên tia Oy lấy điểm C sao cho OC = 4cm. Gọi điểm M là trung điểm của đoạn thẳng OC. Tính độ dài đoạn thẳng BM.
c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng BM không? Vì sao?.
Câu 6 (0,5 điểm):
Cho A = 6 + 62 + 63 + 64 + ... + 62016. Tìm số tự nhiên n sao cho 6n = 5A + 6.

---Hết---
  ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I KHỐI 6(−(MÔN TOÁN

	Câu 1
	a)
	 = 32 + 63 – 52017-2016 
	0,5đ

	
	
	 = 95 – 5  = 90
	0,25đ

	
	b)
	= 50 : {2. [52 – (15  –  12)3]} 
	0,5đ

	
	
	 = 50: {2.[52 – 27]} 
	0,25đ

	
	
	 = 50:{2.25} = 50 : 50 = 1 
	0,25đ

	
	c)
	(  =(135 – [1300 – (16 – 6)3] : 60 = 135 – 300: 60 
	0, 5đ

	
	
	(=(135 – 5 = 130
	0,25đ

	Câu 2
	a)
	  x  : 63 =(32  
	0,25đ

	
	
	  x(        =(63.32 = 2016
	0,25đ

	
	b)
	 3x  =  33 – 15 = 18
	0,5đ

	
	
	  x   =  18:3 = 6
	0,25đ

	
	c)
	3(x – 6)(=(2016 – 1446 = 570
	0,25đ

	
	
	   x – 6 (=(570:3 = 190
	0,25đ

	
	
	   x        = 190 + 6 = 196
	0,25đ

	Câu 3
	a)
	Gọi a là số tổ có thể chia được nhiều nhất.
	0,25đ

	
	
	Ta có: 48 
[image: image1.wmf]M

 a; 72 
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 a  và a lớn nhất.
	

	
	
	Nên a 
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 ƯCLN(48, 72)
	

	
	
	48 = 24.3     ;     72 = 23.32        
	

	
	
	Suy ra ƯCLN(48, 72) = 23.3 = 24 
	

	
	
	Nên a = 24
	0,25đ

	
	
	Vậy số tổ có thể chia được nhiều nhất là 24 tổ.
	

	
	b)
	Số học sinh Nam trong mỗi tổ: 48 : 24 = 2 (học sinh)
	0,25đ

	
	
	Số học sinh Nữ trong mỗi tổ: 72 : 24 = 3 (học sinh)
	0,25đ

	Câu 4
	a)
	24(=(23.3     ;     36 = 22.32      ;       160 = 25.5  
	0,25đ

	
	
	BCNN(24, 36,(160)(=(25.32.5 = 1440
	0,25đ

	
	
	BC(24, 36,(160)(=( B(1440) = {0; 1440; 2880; 4320; …}. Lưu ý dấu: “;” 
	0,5đ

	
	b)
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	0,5đ

	Câu 5
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	a)
	Vì điểm A nằm giữa 2 điểm O và B vì OA(<(OB (2cm < 6cm)
	0,5đ

	
	
	Nên AB = OB – OA = 6 – 2 = 4cm
	0,5đ

	
	b)
	Vì M là trung điểm của đoạn thẳng OC Nên MO = MC = 
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OC

 = 2cm
	1đ

	
	
	Vì điểm O nằm giữa 2 điểm M và B vì Tia Ox và tia Oy đối nhau, B 
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 Ox, 

M 
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 Oy
	

	
	
	Nên BM = OB + OM = 6 + 2 = 8cm
	

	
	c)
	Vì điểm O nằm giữa 2 điểm M và A vì Tia Ox và tia Oy đối nhau, A 
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 Ox, 

M 
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 Oy
	0,25đ

	
	
	Nên AM = OA + OM = 2 + 2 = 4cm
	

	
	
	Điểm A là trung điểm của đoạn thẳng BM vì AM(=(AB(=(4cm và 3 điểm A, O, M cùng nằm trên trên đường thẳng xy.
	

	Câu 6
	
	Ta có:  A = 6 + 62 + 63 + 64 + ... + 62016
	

	
	
	Suy ra 6A = 62 + 63 + 64 + ... + 62016 + 62017
	

	
	
	           6A = 6 + 62 + 63 + 64 + ... + 62016 + 62017 – 6 = A + 62017 – 6
	

	
	
	           5A = 62017 – 6
	0,25đ

	
	
	     5A + 6 = 62017 = 6n
	

	
	
	   Suy ra n = 2017.
	0,25đ


            Người ra đề 
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               Trần Minh Kha
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